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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 

Học phần: Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh         Mã HP: 2102213

Học kỳ: 2
Năm học : 2016-2017

 (Đáp án gồm 2 trang)

Câu 01 ( 2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	

	Phần a:

Xác định tên các thiết bị
	 thiết bị 1 : van điện từ

 thiết bị 2: rơ le mức lỏng

thiết bị 3: đường cân bằng hơi
	0.25

	
	 thiết bị 4 : ống trao đổi nhiệt

 thiết bị 5: van tiết lưu

thiết bị 6: đường cân bằng lỏng
	0.5

	
	 thiết bị 7 : bình đo mức lỏng

thiết bị 8: rơ le bảo vệ mức lỏng
	0.25

	
	 thiết bị 9 : van chặn

thiết bị 10: van chặn

thiết bị 11: van xả
	0.5

	Phần b:

cách bảo vệ Bình bay hơi không bị ngập lỏng.
	Relay LC (8) được bố trí cao hơn LC (2) một đoạn là (h, độ cao này chính là mức lỏng dâng lên nguy hiểm,
	0.5

	
	do đó nếu mức lỏng trong bình đạt đến mức lỏng nguy hiểm này, relay LC (8) sẽ phát tín hiệu đóng van điện từ (1) 
	0.25

	
	ngừng hoạt động của MN để bảo vệ.
	0.25


Câu 02 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	

	Phần a: 

sơ đồ nhiệt
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-  Vẽ đầy đủ thiết bị như hình trên.

-  Vị trí các thiết bị đúng như hình trên.
	0.5

0.5

	Phần b: 

Hoạt 

xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi: động
	dùng để hạn chế nhiệt độ đầu đẩy.
	0.25

	
	Khi nhiệt độ buồng lạnh chưa đạt yêu cầu, van tiết lưu mở hệ thống làm lạnh bình thường.
	0.25

	
	Khi cần điều chỉnh năng suất lạnh , tác động van OP: xả hơi nén từ đầu đẩy về trước dàn bay hơi.
	0.25

	
	- Vì độ quá nhiệt của hơi hút về máy nén do van tiết lưu điều khiển.
	0.25

	
	- Nếu độ quá nhiệt cao, van tiết lưu mở rộng hơn cho lưu lượng môi chất lỏng qua nhiều hơn.
	0.5


Câu 03  (2.5 điểm)

	Ý
	Nội dung
	

	Phần a:

- Tự động hóa máy nén lạnh bao gồm:
	+ Điều chỉnh tự động năng suất lạnh  
	0.25

	
	+ Điều khiển điện động cơ máy nén và Bảo vệ động cơ máy nén 


	0.25

	
	 + Bảo vệ máy nén tránh các chế độ làm việc nguy hiểm
	0.25

	
	 + Báo hiệu các chế độ làm việc, dừng , nguy hiểm.
	0.25

	Phần b:

Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén.
	 Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy MN nhằm không cho nhiệt độ đó vượt quá mức cho phép, 
	0.25

	
	nếu không dầu bôi trơn có thể bị cháy và phân hủy, khi nhiệt độ đầu đẩy đạt 136oC, chất lượng bôi trơn giảm, các chi tiết MN bị mài mòn,
	0.25

	
	súpắp dễ bị gãy hoặc cong, vênh và bị bám bụi than nhiều.
	0.25

	
	Nhiệt độ quá cao ở đầu xilanh còn gây ra tình trạng MN chạy tốn điện vì tỷ số nén quá cao.
	0.25

	Cách thực hiện
	 giản nhất là dùng thermistor có đầu cảm nhiệt gắn trực tiếp ở họng đẩy. Phương pháp này chỉ áp dụng cho MN cỡ trung và lớn
	0.5


Câu 04  (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	

	Phần a:
	Tên mạch điều khiển: Mạch điện Pump out.
Nhiệm vụ của mạch : là đều khiển tự động máy nén thực hiện chế độ hút kiệt môi chất lạnh trước khi ngừng hoạt động.
	0.25
0.25

	Phần b: Giải thích hoạt động của mạch điện trên :
	Khi không đạt nhiệt độ yêu cầu relay nhiệt độ đóng mạch ,K1A có điện 
	0.25

	
	van điện  từ có  điện cấp lỏng làm relay áp suất thấp đóng mạch
	0.25

	
	
cho máy nén làm việc.  
	0.25

	
	Khi đạt nhiệt độ yêu cầu relay nhiệt độ mở ,K1A mất điện ,
	0.25

	
	van điện từ mất điện đóng lại  
	0.25

	
	máy nén tiếp tục làm việc hút kiệt môi chất,
	0.25

	
	
làm relay áp suất thấp tác động ngắt mạch máy nén .
 
	0.25

	
	Máy nén chỉ có thể làm việc qua tác động của relay nhiệt độ


	0.25
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